
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Dương Thị Điệp- Trần Thị Thu Thủy  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần. 

* Khởi động: Đi theo vòng tròn, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, 

chạy nhanh, chậm sau đó về 4 hàng. 

* Trọng động: 

+ Hô hấp: Thổi bóng bay (4lx4n) + Chân: Co chân vuông góc (4lx4n) 

+ Tay: Tay đưa sang ngang, lên cao (4lx4n) + Bật: Bật chụm tách chân (4lx4n) 

+ Lườn: Quay người 2 bên (4lx4n) 

+ Bụng: Đứng quay người sang phải, trái + Chân: Đưa từng chân ra sau co gối. 

+ Bật: Bật chụm tách. 

* Tập dân vũ: 

+ Tập bài tập dân vũ rửa tay ( Thứ 3,5) + Tập bài Việt Nam ơi ( Thứ 4,6)  
 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Cô 

quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc nhở trẻ chuyển ảnh khi đến lớp, chơi đồ chơi theo 

ý thích. (MT26)  
 

MT26 

Trò chuyện 

* Trò chuyện : 

+ Ngày 8/3 là ngày 

hội của ai nhỉ? 

+ Tại sao mọi người 

lại dành nhiều tình 

cảm, quan tâm tới bà, 

mẹ, cô giáo như vậy  

+ Ở lớp mình những 

ai được gọi là phụ 

Trò chuyện về bé 

tham gia giao thông: 

+ Cho trẻ nhắc lại 

các LLGT. 

+ Bé quan sát và kể 

lại các tình huống khi 

tham gia giao thông 

cùng với người thân. 

+ Cho trẻ thực hành 

- Trò chyện về một 

số luật lệ giao thông: 

Cho trẻ xem một số 

loại biển báo giao 

thông và trò chuyện 

với trẻ: 

+ Con có biết đây là 

biển báo gì không? 

Biển báo này có ý 

- Trò chuyện : PTGT 

+ Có các loại PTGT 

nào con biết ? Chúng 

hoạt động ở đâu ? 

+ Bé hãy kể một số 

PTGT đường thủy ? 

+ Bé hãy kể một số 

PTGT đường sắt ? 

+ Bé hãy kể một số 

MT54 



nữ? 

+ Còn ở nhà những ai 

được gọi là phụ nữ? 

+ Vào những ngày 

này mọi người 

thường tổ chức 

những hoạt động gì? 

- Ngoài thi cắm hoa 

các con còn biết cuộc 

thi nào nữa? 

=)Ngày 8/3 là ngày 

hội dành riêng cho 

những người phụ nữ 

thân yêu của chúng 

mình đó là bà, mẹ, 

cô, bạn gái, em gái 

các con ạ. (MT54)  

tham gia giao thông 

Thông điệp: Tham 

gia giao thông an 

toàn vui vẻ  

nghĩa gì? Nó có tác 

dụng gì? 

+ Biển báo này con 

thấy ở đâu? 

+ Nếu thấy biển báo 

này chúng ta phải 

làm gì? 

* Thông điệp: Chú 

cảnh sát nhỏ nhắc 

nhở mọi người thực 

hiện đúng các LLGT  

PTGT đường bộ ? 

+ Bé hãy kể một số 

PTGT đường hàng 

không ? 

*Thông điệp: Tham 

gia giao thông bảo vệ 

môi trường ( Bé đi bộ 

đến trường ít nhất 1 

ngày /1 tuần để 

BVMT)  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

DH: Ngày vui 8/3 

NH: Khúc hát ru 

người mẹ trẻ 

TC: Tai ai tinh  

Văn học 

Truyện: Qua đường  

Âm nhạc 

VTTTTC: Đường em 

đi 

TC: Giai điệu thân 

quen  

Văn học 

Thơ: bé tập đi xe đạp  

MT100, 

MT33, 

MT101, 

MT30, 

MT39 T3 

Khám phá 

Khám phá ngày 8/3  

Khám phá 

An toàn khi tham gia 

giao thộng  

Khám phá 

Tìm hiểu 1 số LLGT 

và biển báo GT 

đường bộ  

Khám phá 

Bé thực hành giao 

thông  

T4 

Vận động 

Bật xa tối thiểu 50cm 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái p,q  

Vận động 

Ném xa kết hợp chạy 

Làm quen chữ viết 

Tập tô cc g,y  



TCVĐ: Chuyền bóng 

qua trái qua phải  

10m  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Làm hoa tặng mẹ, 

tặng cô từ các 

nguyên liệu (MT100)  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán PTGT mà bé 

thích (Đề tài) 

(MT101)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

(Đề tài)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ tranh theo chủ đề 

giao thông  

T6 

Làm quen với toán 

So sánh số lượng các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 để 

nhận ra mối quan hệ 

tự nhiên và vị trí của 

các số trong dãy số 

tự nhiên (MT33)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 10, đếm 

theo khả năng, đếm 

bằng các cách khác 

nhau (MT30)  

Làm quen với toán 

Ghép thành cặp 

những đối tượng có 

liên quan  

Làm quen với toán 

Đo độ dài các đối 

tượng bằng 1 thước 

đo (MT39)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát: 

- Quan sát cây bưởi 

- Trò chuyện về thời 

tiết trong ngày 

- Quan sát khung 

cảnh hội chợ xuân 

- Chơi giao lưu với 

lớp MGL A1 

- Quan sát cây mai 

* TCVĐ: 

- Lộn cầu vồng 

- Mèo và chim sẻ 

- Cáo và thỏ 

- Chơi kéo co 

* Quan sát: 

- Quan sát vườn 

trường 

- Quan sát môi 

trường trường học 

- Quan sát cây hoa 

hồng 

- Chơi giao lưu với 

lớp MGL A2 

- Lao động nhổ cỏ 

vườn rau 

* TCVĐ: 

- Thi đếm quả 

- Lá nào hoa ấy 

* Quan sát : 

- Trò chuyện về thời 

tiết, không khí 

- Cây vạn niên thanh 

- Cây lan ý 

- Chơi giao lưu các 

trò chơi với lớp MGL 

A1 

- Cây ớt cảnh 

* TCVĐ: 

- Bắt chước tạo dáng 

- Đua ngựa 

- Lộn cầu vồng 

- Ném bóng vào rổ 

* Quan sát : 

- Quan sát vườn rau 

cải 

- Quan sát vườn rau 

su hào 

- Quan sát chậu hoa 

cúc vàng 

- Chơi giao lưu các 

trò chơi với lớp MGL 

A2 

- Trò chuyện về ánh 

sáng và bóng râm 

* TCVĐ: 

- Nhảy lò cò 

 



- Bịt mắt đánh trống 

* Chơi tự do: 

- Chơi với bóng, 

vòng, phấn 

- Chơi tự chọn với 

các đồ chơi cô chuẩn 

bị 

- Chơi theo ý thích. 

- Làm con nghé ọ 

bằng lá mít  

- Bóng tròn to 

- Chạy tiếp sức 

- Đi cà kheo 

* Chơi tự do: 

- Chơi với sỏi 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

- Chơi in bàn tay, bàn 

chân bằng phấn lên 

sân trường. 

- Chơi với lá khô, 

cát, sỏi ngoài sân  

- Kéo cưa lừa xẻ 

* Chơi tự do 

- Chơi với vòng 

- Chơi theo ý thích 

- Vẽ bầu trời bằng 

phấn 

- Chơi với đồ chơi 

sân cỏ  

- Chui qua hang 

- Ném vòng cổ chai 

- Bật ô 

- Ô tô và chim sẻ 

* Chơi tự do: 

- Chơi tự do 

- Chơi với lá khô 

- Chơi với đồ chơi 

sân trường 

- Chơi vẽ theo ý 

thích bằng phấn trên 

sân.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Góc âm nhạc: biểu diễn những ca khúc tặng bà, mẹ (T1), Góc chữ cái: 

Trò chơi với chữ cái h-k/p-q ( T2); Góc xây dựng ( T 3 );Góc toán ( T4) ;Góc tạo hình( 

T5) 

* Góc phân vai: 

- Gia đình chuẩn bị nấu ăn, cho con ăn sáng, đưa con đi học, của hàng ăn uống (MT17)  
 

* Góc xây dựng: Xây dựng khu chung cư Việt Hưng, xây dựng cảng biển, xây sân bay 

Tân sơn Nhất, xây nhà ga xe lửa, xây dựng ngã tư đường phố. 

* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ , trang trí bưu thiếp. 

- Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ ngày 8-3 từ các nguyên vật liệu: Giấy màu, giấy báo, lá 

khô, cát màu, trang kim... 

- Trang trí phách tre, trang trí dụng cụ âm nhạc… 

- Vẽ tranh bảo vệ môi trường, tranh về biển, ngã tư đường phố, …  
 

* Góc khám phá: 

- Trẻ chơi thả thuyền giấy, thuyền sắt, phao xuống nước... 

- Trẻ làm thuyền chạy bằng động cơ đơn giản và thử cho chạy trên mặt nước. 

MT17, 

MT66, 

MT32 



- Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại  
 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây : tước cây, lau lá, sới đất, nhặt lá khô. 

- Gieo hạt rau muống và theo dõi sự phát triển của cây rau muống.  
 

* Góc văn học- chữ viết: 

- Xem tranh ảnh, truyện, biết ‘ đọc” và ‘ xem” sách 

- Tô , làm sách truyện . 

- Trò chơi xếp các nét đã học bằng hạt na, dây thép, dây đồng... 

- Làm các bài tập tìm chữ cái p- q, h-k, g-y . Bài tập tô chữ p. q, g, y. Đồ chữ p- q, h-k, 

g-y (MT66)  
 

* Góc học tập: 

- Tập đếm , nhận biết nhóm có 10 đối tượng. In, tô, đồ chữ số 10 , tập viết chữ số 10 

bằng bảng, phấn. Tập phân chia 10 thành 2 phần. So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10. 

- Làm các bài tập trong vở toán, bài tập cô sưu tầm. 

- Chơi nút ghép hình, số. 

- Chơi trò chơi câu cá, làm bài tập về sắp xếp theo quy tắc. (MT32)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trẻ có hành vi thói quen tốt trong ăn uống: Tự cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gang, không 

rơi vãi 

- Rèn trẻ ăn xong uống nước, súc miệng nước muối, lau miệng, đi vệ sinh, có thói quen 

vệ sinh sạch sẽ. 

- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng lên giường đi ngủ, khi ngủ dậy trẻ vận động nhẹ nhàng, 

thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn quà chiều. 

- Trẻ ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện riêng, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa. 

- Biết một số hành vi văn minh trong ăn uống ( ho, hắt hơi biết lấy tay che miệng…) 

nói được tên món ăn hàng ngày , nhận biết một số nhóm chất thông thường và lợi ích 

của chúng đối với sức khỏe. 

MT12, 

MT75 



- Có hành vi thói quen tốt trong ăn uống: Tự cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gang, không rơi 

vãi 

- Tiếp tục rèn trẻ ăn xong uống nước, súc miệng nước muối, lau miệng, đi vệ sinh, có 

thói quen vệ sinh sạch sẽ. 

- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng lên giường đi ngủ, khi ngủ dậy trẻ vận động nhẹ nhàng, 

thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn quà chiều. (MT12)  
 

Tự làm 1 số việc đơn giản hàng ngày: kê, cất bàn, ghế, cất dọn đồ chơi.... (MT75)  
 

Hoạt động chiều 

- Thơ: Vì con yêu mẹ 

- Rèn kỹ năng gấp 

quần áo, kéo khóa áo, 

buộc dây giày. 

- LQCV: p,q 

- Luyện phát âm, trò 

chơi với chữ cía 

b,d,đ,l,n,m 

- Hoàn thiện bài tạo 

hình: Xé dán thuyền 

trên biển 

- Ôn chữ số, số thứ tự 

trong phạm vi 10, ôn 

số từ 1-10  

- Ôn lại bài hát: Em 

đi qua ngã tư đường 

phố 

- Dạy trẻ nhận biết 

một số ký hiệu, biểu 

tượng đơn giản trong 

cuộc sống 

- Hướng dẫn trẻ giải 

quyết các vấn đề đơn 

giản bằng các cách 

khác nhau 

- Làm bài trong vở 

toán. 

- TDGH: Ôn lại VĐ 

di, chạy, đổi hướng 

theo hiệu lệnh 3-4 lần 

(MT3)  

-Nghe kể lại câu 

truyện: Thỏ con di 

học 

- Dạy trẻ kỹ năng 

biết kêu cứu và chạy 

khỏi nơi nguy hiểm 

- LQCC: g,y 

- Làm bài tập trong 

vở BT toán: Ứng 

dụng chữ số trong 

cuộc sống 

- Rèn trẻ kỹ năng  

- Ôn lại bài hát: An 

toàn giao thông 

- Rèn kỹ năng đan 

nong mốt. 

- TDGH: Ôn lại bài 

VĐ Bật qua chướng 

ngại vật, đập và bắt 

bóng 

- Hoàn thiện bài tạo 

hình cắt dán PTGT 

mà bé thích. 

- Làm bài tập trong 

vở BTT.  

MT3 

Chủ đề - Sự kiện  Ngày 8/3  Bé tham gia giao thông  
Một số luật lệ giao 

thông  

Phân nhóm các 

phương tiện giao thông   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
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